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1. Hàm số 
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 đồng biến trên khoảng
A. 
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B. 
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C. ( -3; 4 )

D. 
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2. Các điểm cực tiểu của hàm số y = x4 + 3x2 + 2 là
A. x = -1

B. x = 5

C. x = 0

D. x = 1, x = 2
3. Giá trị lớn nhất chủa hàm số 
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 là
A. 3


B. 2


C. -5


D. 10
4. Hàm số 
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 đồng biến trên
A. 
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B. 
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và 
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    C. 
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D. 
[image: image11.wmf](

)

;5

-¥

và
[image: image12.wmf](

)

5;

+¥


5. Tọa độ giao điểm của đồ thị các hàm số 
[image: image13.wmf]2
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 và y = x  + 1 là
A. ( 2; 2 )

B. ( 2; -3 )

C. ( -1; 0 )

D. ( 3; 1)
6. Số giao điểm của đồ thị hàm số y = ( x – 3 )( x2 + x + 4 ) với trục hoành là
A. 2


B. 3


C. 0


D. 1

7. Tiệm cận ngang của đồ thị hàm số 
[image: image14.wmf]21
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 là 
A. x = 2

B. y = 2

C. x = 1

D. y = -2
8. Hàm số nào dưới đây đồng biến trên 
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A. y = x2

B. 
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y

x

=



C. y = x3 –  x2 + x + 1

D. y = x3 – 3x 
9. Cho y = x3 – 2mx2 – 2 . Tìm m để y đạt cực đại tại  x = 1, ta được
A. 
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B. 
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C. 
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D. m = 1
10.  Tìm m để đồ thị hàm số 
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 có tiệm cận đứng đi qua 
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A. 
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B. m = - 2 

C. 
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D. m = 2
11.  Cho y = x3 – 3x2 + 3 (C). Phương trình tiếp tuyến của (C) tại điểm có hoành độ x0 = 1 là
A. y = -3x + 4

B. y = 3x + 4

C. y = 4x – 3
D. y = -4x +3

12.  Đồ thị hàm số nào sau đây qua điểm E ( 3; 4 )
A. y = 2x + 3

B. y = sinx


C. y = 
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D. y = x4 – 2x +6

13.  Cho y = 2x3 – 3x2 + 1 . Hãy chọn kết quả sai

A. Đồ thị qua 
[image: image25.wmf]11
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B. Hàm số nghịch biến (0; 1)


C. Điểm cực đại (0; 1)


D. Hàm số đồng biến 
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)

;

-¥+¥


14. Giá trị lớn nhất của 
[image: image27.wmf]2

3

x

y

x

-

=

+

 trên đoạn [ -2; 0 ] là

A. 
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(0)

3

y

=-



B. y( - 2 ) = -4

C. 
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D. y(2)=0

15. Cho y = x3 + mx2 – 3 . Tìm m để hàm số có cực trị


A. m > 0


B. 
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C. m < 0


D. 
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16. Giá trị nhỏ nhất của hàm số y = 2x3 – 3x2 – 12x + 10 trên đoạn [ 0;3 ] là


A. y(-1) = 17

B. y(0) = 10


C. y(3) = 1

         D. y(2) = -10
17. Đồ thị 
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có điểm cực tiểu là:


A. (0;1)


B. 
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C. 
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D. 
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18. Hàm số nào sau đây nghịch biến trên các khoảng xác định của nó.


A. y = x3 +1

B. 
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C. 
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D. y=-x4+x2+1

19. Cho 
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. Phương trình tiếp tuyến của (C) tại giao điểm của (C) với trục Oy là:


A. y= -x

B. y= -x + 1


C. y = x – 1 


D. y = x + 1
20. Tìm m để hàm số 
[image: image39.wmf]32
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 đồng biến trên R


A. -1 <m <1

B. m > 1


C. m < - 1


D. 
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21. Cho y = x3 – 6x2 + mx + 1, đồng biến 
[image: image41.wmf](
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 khi giá trị m là


A. 
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C. 
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D. 
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22. Cho y = x3 – 3x2 + mx . Tìm m để tiếp tuyến của đồ thị hàm số tại điểm có hoành độ bằng  – 1 song song với đường thẳng d: y = 7x + 100

A. m = 10

B. m = -2


C. m = 2


D. m = 1

23. Tìm m để y = x3 – 2x2 + mx + m đạt cực tiểu tại điểm có hoành độ bằng 1

Điền vào chổ trống 

24. Cho 
[image: image46.wmf]32
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, giá trị y’(0) bằng

A. 2


B. – 10


C. 1



D. – 1 

     25. Cho y = x3 – 2x (C). Phương trình tiếp tuyến của (C) tại điểm x0 = - 1 là:


A. y = - x + 2
B. y = - x – 2

C. y = x + 2


D. y = x – 2

    26. Cho y = x3 – 3mx2 + 6mx + m có 2 điểm cực trị khi


A. 
[image: image47.wmf]0
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C. 
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D. 0<m<2
   27. Cho 
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. Tìm m để hàm số có 3 cực trị


A. 
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   28. Cho phương trình x3 – 3x2 + 1 -  m = 0 . Tìm m để phương trình có 3 nghiệm phân biệt


A. -3 < m < 1

B. m > 1

C. m < -2


D. 
[image: image55.wmf]31
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   29. Cho y = x4 + 2mx2 – 3m . Tìm m để hàm số có 1 điểm cực trị


A. m = 0


B. 
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D. 
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   30. Cho 
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. Tìm m để hàm số đồng biến trên các khoảng xác định 


A. – 2 < m < 2

B. 
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D. 
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   31. Cho phương trình x4 – 2x2 + 1 -  m = 0 . Tìm m để phương trình có 4 nghiệm phân biệt


A. 0 < m < 1


B. m > 1

C. m < 0


D. 
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   32. Cho y = x3 – 2mx2 + mx – 2m. Tìm m để đồ thị hàm số cắt trục Oy tại điểm A(0;3)

A. 
[image: image64.wmf]3
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B. m = 0

C. m > 3


D. 
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   33. Giá trị lớn nhất của hàm số 
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A. 2



B. 0


C. 1



D. -2

  34. Đồ thị hàm số 
[image: image67.wmf]32
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A. (3;1)


B. (2; 0)

C. 
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D. (0; 1)

 35. Hàm số nào nghịch biến trên 
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A. 
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 36. Hàm số 
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A. 
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B. x = 0

C. x = 1


D. x = - 1 

 37. Cho hàm số 
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. Hàm số đồng biến trên khoảng


A. 
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 38. Cho hàm số 
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. Để tiếp tuyến của (C) tại điểm có hoành độ bằng 2 song song đường thẳng 
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 thì m có giá trị là

A. m = - 1 


B. m = 1

C. m = 0


D. m = 2

  39. Cho hàm số y = x3 – mx2 + m. Tìm m để hàm số đạt cực tiểu tại x = 2


A. m < 3


B. m > 3

C. m = 3


D. m = 6

  40. Với m bằng bao nhiêu thì phương trình: 
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A. m > - 9 


B. 
[image: image84.wmf]5

3

m

<



C. 
[image: image85.wmf]5

9

3

m

-££



D. 
[image: image86.wmf]5

9

3

m

-<<


  41. Cho hàm số 
[image: image87.wmf]42
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. Hệ số góc của tiếp tuyến của đồ thị hàm số tại điểm có hoành độ x0 = 2 là:

A. 24



B. 10


C. 20



D. 12

  42. Cho hàm số 
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. Tìm m để hàm số đồng biến trên R


A. 0 < m < 1


B. 
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C. m > 1
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  43. Cho hàm số 
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. Tìm m để hàm số có 3 cực trị

A. m < 0


B.
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C. m > 0


D. 
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  44. Giá trị nhỏ nhất của 
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A. – 2



B. 
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D. 5

  45. Cho phương trình 
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. Tìm m để phương trình vô nghiệm


A. 
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B. m < - 3 

C. m > 1


D. – 3 < m < 1

  46. Cho 
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A. Hàm số đồng biến (0;1)

B. Điểm cực đại (1;2)


C. 
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D. Điểm cực tiểu (0;-1)
   47. Cho 
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A. Tiệm cận đứng y = - 2 

B. Tiệm cận ngang x = 4



C. 
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D. 
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  48. Phương trình tiếp tuyến của đồ thị hàm số y = 4x3 – 6x2 tại điểm M0 ( - 1; - 10 ) là


A. y = 12x +7

B. y = 24x +14

C. y = 24x – 14 

D. y=12x-7

  49. Hàm số nào đồng biến trên các khoảng xác định của nó


A. 
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C. y = x3 + 3x2 – 2 

D. y = - x4  + x2 –1
  50. Cho 
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. Tìm m để hàm số có điểm cực đại và điểm cực tiểu biết hoành độ của hai điểm cực trị là x1 , x2 thỏa 
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A. m = 1

B. m = 0


C. m = - 1


D. 
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